
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 – TOÁN 2 - CÁNH DIỀU 

PHẦN I (TRẮC NGHIỆM)   

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Số liền sau của 89 là: (M1) 

A. 88 B. 90 C. 91 D. 80 

Câu 2: Dãy số được viết theo thứ tự tăng dần là: (M1) 

A. 15; 28; 42; 39 B. 42; 39; 28; 15 C. 15; 28; 39; 42 D. 28; 15; 39; 42 

Câu 3: Cho dãy số: 2, 5, 8, 11, ..., ... Hai số tiếp theo trong dãy là: (M3) 

A. 13, 15 B. 14, 16 C. 12, 14 D. 14, 17 

Câu 4: Kết quả của phép tính nào lớn hơn 50? (M2) 

A. 100 - 55 B. 24 + 26 C. 82 - 35 D. 18 + 22 

Câu 5: Mai gấp được 35 ngôi sao, Lan gấp được nhiều hơn Mai 15 ngôi sao. Lan 

gấp được số ngôi sao là: (M3) 

A. 20 ngôi sao B. 40 ngôi sao C. 50 ngôi sao D. 45 ngôi sao 

Câu 6:  Hình vẽ bên có: (M3) 

A. 2 hình tam giác, 3 hình tứ giác.                            

B. 2 hình tam giác, 1 hình tứ giác.                                                                 

C. 3 hình tam giác, 1 hình tứ giác. 

D. 1 hình tam giác, 2 hình tứ giác. 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 1. (1 điểm) Đặt tính rồi tính 

100 - 28 35 + 47 100 - 54 81 - 6 

 

 

 

Bài 2: Quan sát hình vẽ bên dưới và thực hiện các yêu cầu: 

M P N 

 

a. Kể tên các điểm có trong hình vẽ trên. 

 

b. Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ trên. (Chú ý kỹ để không bị sót). 



 

 

Câu 3.  Giải toán 

Sợi dây màu xanh dài 8dm 5cm. Sợi dây màu đỏ ngắn hơn sợi dây màu xanh 2dm 

8cm. Hỏi sợi dây màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 4. Viết vào chỗ chấm 

a. Một phép cộng có tổng bằng một số hạng khi số hạng còn lại bằng: 

 

b. Một phép trừ có hiệu bằng số bị trừ khi số trừ bằng: 



 


